
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI 

Tên giáo viên: Phạm Thị Đoan Trang 

Hoạt động 
Tuần 1 

(4/12-8/12/2017) 

Tuần 2 

(11/12 - 15/12/2017) 

Tuần 3 

 (18/12- 22/12/2017) 

Tuần 4 

 (25/12 -29/12/2017) 

Lưu ý 

Đón trẻ 

 

 

Trò 

chuyện 

- Cô đón trẻ: quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, thực hiện đúng nề nếp lấy 

cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ nghe bài hát về một số con vật sống trong gia đình, côn trùng,… 

, chơi đồ chơi theo ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.…  

- Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình, động vật sống ở khắp nơi. 

 - Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

 

Thể dục 

- Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường: 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế  

+  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

+ Tay:  Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.  

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao”  

 

 

Hoạt động 

học 

T2 PTVĐ 

Đi trên vạch kẻ thẳng 

trên sân 

TC: Đi như gấu bò 

như chuột 

 

LQVH 

Truyện: Cây rau của 

thỏ út 

 

PTVĐ 

Tung bắt bóng với 

người đối diện (CS4) 

TC: Bắt vịt con 

 

LQVH 

Thơ: Em vẽ 

 

 

T3 KPXH 

Bé tìm hiểu nghề thợ 

may 

KPXH 

Bé tìm hiểu một số con 

vật nuôi trong gia đình 

KPXH 

Cháu yêu chú bộ đội 

Hải quân 

KPXH 

Một số con vật sống 

dưới nước 

 



T4 GDÂN 

DH: Cháu yêu cô thợ 

dệt 

NH: Tấm áo chiến sĩ 

mẹ vá năm xưa 

TC: Ai nhanh nhất 

GDÂN 

DH: Con chuồn chuồn 

NH: Chị ong nâu và 

em bé 

TC: Giọng hát to giọng 

hát nhỏ 

GDÂN 

VĐ: Làm chú bộ đội 

NH: Màu áo 

chú bộ đội 

TC: Nghe âm thanh 

tìm đồ vật 

GDÂN 

VĐ: Cá vàng bơi 

NH: Bé yêu biển lắm 

TC: Tai ai tinh 

 

T5 LQVT 

Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 5, đếm và 

nói kết quả 

LQVT 

Nhận biết ý nghĩa của 

các con số 

LQVT 

Nhận ra và sao chép 

QTSX của 3 đối tượng 

LQVT 

Hoàn thiện QTSX của 3 

đối tượng 

 

T6 

 

 

TẠO HÌNH 

Xé dán con cá. 

(Có một số KNTH 

đơn giản (CS 34) 

TẠO HÌNH 

Nặn con vật bé thích. 

TẠO HÌNH 

Vẽ quà tặng chú bộ đội 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ con cá 
 

HĐNT 

- QS thú nhún. 

- QS vườn rau 

- QS cây ăn quả 

- Quan sát thời tiết 

- QS bác làm vườn  

- TC kéo co 

- TC cây cao - thấp 

- TC: Ai tinh  

- TC Ai biến mất 

-TC:Thi chạy 

- Nhặt hoa, lá đếm  

- Chơi với ĐCNT  

- Chơi với phấn, sỏi, lá  

- GLTT: Bật qua vật cản 

thi với B3  

- QS tranh con gà  

- QS tranh con lợn 

- QS tranh con vịt 

- QS tranh con mèo  

- Quan sát con chó 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- TC: Trốn tìm 

- TC: Cáo và thỏ 

- TC: tiếng kêu con vật 

- TC: Cáo và thỏ  

- Chơi với vòng, bóng  

- Chăm sóc cây trẻ 

thích, nhặt lá,... 

- GLTT: Chuyền bóng 

qua chân thi với B2 

- QS con sâu  

- QS con kiến 

- QS tranh con gián 

- QS tranh con nhện 

- QS tranh con muỗi 

- TC: Thả đỉa ba ba  

- TC: Cáo và thỏ 

- TC: Bịt mắt bắt dê 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- TC: mèo đuổi chuột 

- Vẽ tự do trên 

- Xếp con vật bằng lá 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Ném bóng 

vào rổ thi với B4 

- QS tranh con mực 

- Quan sát con cá vàng 

- QS tranh cá sấu 

- QS tranh cá nước ngọt 

- QS tranh con rùa 

- TC: Trốn tìm 

- TC: Cáo và thỏ 

- TC: Về đúng nhà 

- TC: kéo co 

- TC: Nhảy vào nhảy ra 

- Chơi theo ý thích 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Chơi Chuột 

chạy qua hang với lớp 

B5 

 



Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: Làm cái áo (tuần 1); Xây vườn bách thú (tuần 2); Bé chăm sóc cá (tuần 3); Làm 

bánh bao (tuần 4)  

* Góc xây dựng: Xây vườn bách thú  

- Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép, cây cối, con vật,... 

- Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh vườn bách thú  

- Kỹ năng: Xây hàng rào, lắp ghép các kiểu chuồng thú. 

- Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép các chuồng thú, trồng hoa, cây cối, .... 

* Góc phân vai: 

- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc 

- Mẹ con, bác sĩ thú y, phòng khám đa khoa, cửa hàng ăn uống, siêu thị. 

* Góc nghệ thuật:  

- Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn. 

- Tô màu, vẽ, xé dán, cắt dán, nặn các con vật 

* Góc Âm nhạc:  

- Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre... 

- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề động vật: Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Con chuồn 

chuồn,...  

* Góc thư viện: Xem truyện tranh, làm sách tranh 

- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về các loài động vật 

- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh về các loài động vật 

* Góc học tập: 

- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

- Trẻ học đếm và nhận biết số lượng, nhận biết chữ số, ghép đôi, nhận biết phân biệt các hình, nhận biết 

các phía của bản thân, của đối tượng khác, so sánh kích thước các đối tượng 

* Góc TN : 

- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước, bể cá nhỏ. 

- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu; - Chăm sóc cá. 

* Góc vận động: Chơi bật chụm tách chân, lăn bóng, bật qua vật cản,… 

 

 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi, khi ăn không 

nói chuyện, hắt hơi che miệng.  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe, không ăn thức ăn ôi thiu, thực phẩm bẩn,… 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Chạy thay đổi hướng 

dích dắc theo vật chuẩn 

- Đọc thơ “Em vẽ” 

- So sánh 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10. 

- Nhận biết phòng tránh 

những vật, hành động gây 

nguy hiểm (CS15) 

- HD trẻ đóng cúc áo 

- Trò chuyện về cô thợ 

may. 

- Rèn nề nếp rửa tay xà 

phòng 

- Hát: Gà gáy le te 

- Trò chuyện về một số 

con vật nuôi trong gia 

đình bé  

- Ôn nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 5. 

(CS20) 

- HD trẻ kéo khóa áo 

- HD làm con gà 

- Rèn nề nếp rửa mặt 

- TCHT: Bài12  

 

- Đập bóng xuống sàn 

và bắt bóng 

- Tạo chữ số bằng các 

cách khác nhau 

- VĐ bài hát: Con 

chuồn chuồn 

- Rèn kỹ năng nói rõ 

ràng đủ câu 

- Rèn cách đánh răng 

- Biểu diễn văn nghệ 

- NX bé ngoan. 

- Hát bài “Cá vàng 

bơi”  

- Trò chuyện về động 

vật dưới nước 

- LQ bài thơ: Chuồn 

chuồn 

- Rèn bỏ rác đúng nơi 

quy định  

- Làm đồ chơi con vật 

trẻ thích (Biết làm việc 

cá nhân và phối hợp với 

bạn (CS29) 

- TCHT: Bài 15 

 

 

Chủ đề - 

Sự kiện - 

các nội 

dung có 

liên quan 

 

Cô thợ may 

 

Gia cầm và gia súc 

 

Cháu yêu chú bộ đội 

 

Một số con vật sống 

dưới nước 

 

 

 

 


